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THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2014
I. Số liệu cơ bản : 

1. Số học sinh, số lớp : 
	
	NH 2012 – 2013
	NH 2013 – 2014
	NH 2014 – 2015

	
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS

	- Cao đẳng
	89
	3.691
	72
	3.570
	70
	3.543

	- TCCN
	25
	862
	20
	717
	21
	735

	TỔNG CỘNG
	114
	4.553
	92
	4.287
	91
	4.278


2. Số cán bộ, giáo viên công nhân viên : 

Năm 2012
Biên chế được giao năm 2012:              309 người.
Số biên chế có mặt ngày 31/12/2012: 
309 người.
Năm 2013
Biên chế được giao năm 2013:  329 người.
Số biên chế có mặt ngày 31/12/2013: 
311 người.
       Dự kiến năm 2014 
Biên chế được Sở giao năm 2014: 



Số biên chế có mặt ngày 01/01/2014:     343 người.
Bao gồm: 

	Năm
	Tổng cộng
	Ban Giám đốc 
	Giáo viên
	Công nhân viên

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	Biên chế
	Hợp đồng

	 2012
	470
	5
	224
	67
	80
	94

	2013
	440
	5
	230
	44
	76
	85

	2014
	463
	5
	240
	55
	108
	55


II. Thuyết minh các khoản thu sự nghiệp : 
1.Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định : 
a. Thu học phí: 
                                                                                                             Đvt : nghìn đồng
	Nội dung
	Số học sinh, SV theo dự toán
	Tổng thu
	Miễn giảm
	Dự toán thu

	
	
	
	Số HS,SV
	Số tiền
	

	
	(1)
	(2) = (1) * mức thu * số tháng thực học
	(3)
	(4) = (3) * mức thu * số tháng thực học
	(5)=(2)-(4)

	Học phí hệ cao đẳng
	3.543
	14.172.000
	
	
	14.172.000

	Học phí hệ trung cấp
	735
	2.572.500
	
	
	2.572.500

	Học phí THPT
	1.467
	1.188.270
	
	
	1.188.270

	Tổng cộng
	5.745
	17.932.770
	-
	-
	17.932.770



2. Thu hoạt động dịch vụ : (Đvt : nghìn đồng)
	Nội dung
	Tổng thu

	BDVH Lý Tự Trọng
	960,000

	Thu bãi giữ xe
	450,000

	Thu căn tin
	230,000

	Thu khác
	660,000

	CỘNG
	2,300,000



3. Thu khác : (Đvt : nghìn đồng)
	Nội dung
	Tổng thu

	Bổ túc văn hóa
	565.000

	Học ngắn hạn
	220.000

	Thu khác
	2.964.300

	CỘNG
	3.749.300


III. Thuyết minh các khoản chi thường xuyên 
1. Lương và các khoản theo lương . (Đvt : nghìn đồng)
	
	Tổng cộng
	Mức lương theo ngạch,  bậc, chức vụ
	Các loại phụ cấp ( chi tiết từng loại phụ cấp )
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT,BHTN KPCĐ,  (24%)

	
	
	
	PCCV
	PC vượt khung
	PCƯĐ 30 %
	PCTN NHÀ GIÁO
	

	
	1 = 2+3+4+5+6+7
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Năm 2012
	16.548.791
	10.963.023
	372.184
	85.970
	2.490.375
	-
	2.637.239

	Năm 2013
	22.758.461
	12.995.823
	422.242
	119.427
	3.017.413
	2.553.664
	3.649.892

	Năm 2014
	24.121.374
	14.710.862
	476.652
	128.094
	3.508.614
	1.329.022
	3.968.130


2. Chi tiết các mục chi:
NĂM 2013 
                                                                                                                               Đvt : nghìn đồng
	NỘI DUNG
	TỔNG CỘNG
	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	THU SỰ NGHIỆP

	
	
	
	 Số thu phí, lệ phí được để lại chi  
	Thu khác 

	Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao
	81.689.664
	57.837.000
	16.389.593
	7.463.071

	1. Nhóm chi thanh toán cá nhân
	50.290.283
	42.695.020
	6.591.976
	1.003.287

	Mục 6000 - Tiền lương
	12.810.693
	12.810.693
	 
	 

	Mục 6050 - Tiền công
	2.339.895
	 
	1.926.464
	413.431

	Mục 6100 - Phụ cấp lương
	14.852.250
	12.954.479
	1.634.843
	262.928

	Mục 6150 - Học bổng học sinh, sinh viên
	970.420
	970.420
	 
	 

	Mục 6250 - Phúc lợi tập thể
	1.617.294
	1.617.294
	 
	 

	Mục 6300 - Các khoản đóng góp
	3.830.190
	3.499.233
	58.749
	272.208

	Mục 6400 - Các khoản thanh toán cá nhân
	13.869.541
	10.842.901
	2.971.920
	54.720

	2.Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	20.779.979
	10.138.566
	6.816.653
	3.824.760

	Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng
	1.429.826
	1.363.048
	45.103
	21.675

	Mục 6550 - Vật tư văn phòng
	493.973
	459.250
	28.080
	6.643

	Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	592.726
	520.771
	54.932
	17.023

	Mục 6700 - Công tác phí
	181.952
	89.244
	80.989
	11.719

	Mục 6750 - Chi phí thuê mướn
	7.804.106
	2.955.920
	1.191.541
	3.656.645

	Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn
	3.601.733
	1.391.242
	2.148.251
	62.240

	Mục 7000 - Chí phí nghiệp vụ chuyên môn
	6.675.663
	3.359.091
	3.267.757
	48.815

	3.Nhóm chi mua sắm sửa chữa
	1.738.401
	1.727.734
	10.667
	0

	Mục 9050 - Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn
	1.738.401
	1.727.734
	10.667
	 

	4. Các khoản chi khác
	7.263.926
	3.275.680
	2.970.297
	1.017.949

	Mục 7750 - Chi khác
	3.929.468
	3.275.680
	302.505
	351.283

	Mục 7950
	3.334.458
	 
	2.667.792
	666.666

	 3. Chi hoạt động dịch vụ  (*) 
	1.617.075
	 
	 
	1.617.075

	Mục 7750 - Chi khác
	1.617.075
	
	
	1.617.075


Năm 2014 
                                                                                                                             Đvt : nghìn đồng
	NỘI DUNG
	TỔNG CỘNG
	NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC
	THU SỰ NGHIỆP

	
	
	
	 Số thu phí, lệ phí được để lại chi  
	Thu khác 

	I, Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao
	91.193.444
	67.211.374
	17.932.770
	6.049.300

	1. Nhóm chi thanh toán cá nhân
	50.775.144
	45.071.374
	5.703.770
	0

	Mục 6000 - Tiền lương
	14.710.862
	14.710.862
	 
	 

	Mục 6050 - Tiền công
	2.440.806
	 
	                         2.440.806 
	 

	Mục 6100 - Phụ cấp lương
	12.784.144
	10.542.382
	                         2.241.762 
	 

	Mục 6150 - Học bổng học sinh, sinh viên
	1.250.000
	1.250.000
	 
	 

	Mục 6250 - Phúc lợi tập thể
	185.409
	100.000
	                              85.409 
	 

	Mục 6300 - Các khoản đóng góp
	4.553.923
	3.968.130
	                            585.793 
	 

	Mục 6400 - Các khoản thanh toán cá nhân
	14.850.000
	14.500.000
	                            350.000 
	 

	2.Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	21.974.300
	15.640.000
	3.629.000
	2.705.300

	Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng
	1.516.000
	1.450.000
	                              66.000 
	 

	Mục 6550 - Vật tư văn phòng
	616.000
	550.000
	                              66.000 
	 

	Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	797.000
	720.000
	                              77.000 
	 

	Mục 6700 - Công tác phí
	370.000
	120.000
	                            250.000 
	 

	Mục 6750 - Chi phí thuê mướn
	5.955.300
	1.250.000
	                         2.000.000 
	             2.705.300 

	Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn
	4.720.000
	4.500.000
	                            220.000 
	 

	Mục 7000 - Chí phí nghiệp vụ chuyên môn
	8.000.000
	7.050.000
	                            950.000 
	 

	3.Nhóm chi mua sắm sửa chữa
	4.100.000
	4.000.000
	100.000
	0

	Mục 9050 - Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn
	4.100.000
	4.000.000
	                            100.000 
	 

	4. Các khoản chi khác
	12.044.000
	2.500.000
	8.500.000
	1.044.000

	Mục 7750 - Chi khác
	4.994.000
	500.000
	                         4.000.000 
	                494.000 

	 Mục 7950
	7.050.000
	2.000.000
	                         4.500.000 
	                550.000 

	II. Chi hoạt động dịch vụ  (*) 
	2.300.000
	0
	0
	2.300.000

	Mục 7750 - Chi khác
	2.300.000
	 
	 
	2.300.000



Ý kiến đề xuất của đơn vị : 


KẾ TOÁN 





THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 









   ( Ký tên và đóng dấu ) 
